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001 An Dương Thị Thúy Nữ 20/11/1995 9 Ngách 183/32 Phúc Tân, P. Phúc Tân, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033195000762 

002 An Phạm Đỗ Bình Nữ 29/09/2003 Thọ Linh, X. Minh Tân, H. Kiến Thụy, 

TP. Hải Phòng 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031303007451 

003 An Trương Thanh Nam 20/01/2005 18 Ngách 119 Ngõ 68 Tổ 9, P. Quan 

Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K04/24 A1 SH lại (L+H) 001205001709 

004 Anh Chu Tuấn Nam 16/01/2003 Thôn Muôn, X. Tuyết Nghĩa, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203023548 

005 Anh Hoàng Minh Nữ 20/09/2001 Tổ 9, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301005161 

006 Anh Lâm Tuấn Nam 24/07/1997 Xóm 03, X. Nam Thắng, H. Nam Trực, 

T. Nam Định 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036097003021 

007 Anh Lê Tuấn Nam 10/02/2004 Tổ 5, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204013930 

008 Anh Trần Hoàng Nam 24/11/2005 80 Đồng Xuân, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205010387 

009 Anh Vũ Quỳnh Nữ 28/09/2004 Tổ 8 Khu 3, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022304009867 

010 Anh Vũ Thị Quỳnh Nữ 07/09/2005 Đồng Chưa, X. Gia Thịnh, H. Gia Viễn, 

T. Ninh Bình 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305001056 

011 Bách Nguyễn Tuấn Nam 06/08/2005 1003 B3d, Tổ 48 KĐT NTY, P. Trung 

Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027205000177 
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012 Bảo Hoàng Quốc Nam 27/02/1983 18 Hai Bà Trưng, P. Tràng Tiền, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X B2 990180002867 27/04/2018 A1K10/24 A1 Sát hạch H 001083047771 

013 Bảo Lê Văn Nam 15/08/1998 Phong Lạc 2, X. Nam Giang, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038098021405 

014 Bình Nguyễn Thanh Nam 21/12/2003 127 Tổ 13, P. Hoàng Văn Thụ, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033203000205 

015 Bộ Lê Đình Nam 09/09/2001 Quý Vinh, X. Hà Vinh, H. Hà Trung, T. 

Thanh Hóa 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038201000104 

016 Chiến Nguyễn Ngọc Nam 24/08/1967 TT HNV, P. Thanh Xuân Nam, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X B2 010115059963 25/08/2011 A1K10/24 A1 Sát hạch H 001067004773 

017 Đăng Nguyễn Việt Nam 01/03/1994 Khu 2, X. Phú Hộ, TX. Phú Thọ, T. Phú 

Thọ 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025094011314 

018 Đạt Lê Văn Nam 13/09/2004 Thạch Đài, X. Định Tăng, H. Yên Định, 

T. Thanh Hóa 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204019720 

019 Đoàn Trần Kỳ Nam 10/09/1982 KĐTM Nam Trung Yên, P. Yên Hòa, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X B2 010092019156 15/07/2009 A1K10/24 A1 Sát hạch H 001082024406 

020 Đức Nguyễn Thuận Nam 05/10/1984 P104 A14 TT Khương Trung, P. 

Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X B2 010150023486 03/04/2015 A1K10/24 A1 Sát hạch H 001084045135 

021 Đức Nguyễn Trịnh Huỳnh Nam 19/12/2005 TDP Chăm Chỉ, X. Hợp Châu, H. Tam 

Đảo, T. Vĩnh Phúc 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205004027 

022 Dũng Lê Tiến Nam 27/09/2005 Thôn 2, X. Triệu Lăng, H. Triệu Phong, 

T. Quảng Trị 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 045205004409 

023 Dũng Vương Trí Nam 16/07/2005 Ngũ Sơn, X. Lại Thượng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205035368 

024 Duy Đặng Văn Nam 03/03/2005 Phú Thành 3, TT. Phố Lu, H. Bảo 

Thắng, T. Lào Cai 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010205005349 

025 Duy Đỗ Hà Nam 15/12/2005 Tổ 6, P. Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ, 

T. Điện Biên 

X A1K04/24 A1 SH lại TH 011205000666 

026 Duy Ngô Quang Nam 11/10/1984 Lôi Châu, X. An Thịnh, H. Lương Tài, 

T. Bắc Ninh 

X B2 010182111838 03/12/2018 A1K09/24 A1 Sát hạch H 027084013494 
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027 Giang Bùi Hương Nữ 01/03/2005 Đồng Vàng, X. Phú Mãn, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305024381 

028 Giang Mai Thị Hương Nữ 04/08/2005 136 Chu Văn An, TT. Quảng Hà, H. Hải 

Hà, T. Quảng Ninh 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022305003011 

029 Giang Nguyễn Trường Nam 05/01/2006 Xóm 14A, X. Lai Thành, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037206001465 

030 Hà Bùi Thị Nữ 31/01/2000 Cốc Dương, X. Yên Đồng, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300010519 

031 Hà Nguyễn Minh Nữ 30/01/2005 P207 B5 Tổ 7, P. Mai Dịch, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305004146 

032 Hà Nguyễn Ngân Nữ 29/12/2004 Khúc Giản, X. An Tiến, H. An Lão, TP. 

Hải Phòng 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031304002331 

033 Hà Phạm Thị Thu Nữ 29/05/1997 1808 CT1B, CC Nam Đô, P. Thịnh Liệt, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030197002466 

034 Hải Cao Trung Nam 16/07/1995 Vinhomes Green Bay, P. Mễ Trì, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001095027399 

035 Hải Lê Đình Nam 25/02/2004 Quảng Nguyên, X. Quảng Phú Cầu, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204048626 

036 Hải Nguyễn Ngọc Nam 29/12/2005 KDC Số 12, P. Phả Lại, TP. Chí Linh, T. 

Hải Dương 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205005596 

037 Hải Trần Thanh Nam 21/01/2005 Thôn Đông, X. Đông Sơn, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X B2 010232061874 15/09/2023 A1K10/24 A1 Sát hạch H 001205036228 

038 Hằng Phạm Thị Nữ 31/07/2002 Phạm Lân, X. Đoàn Tùng, H. Thanh 

Miện, T. Hải Dương 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302008984 

039 Hiển Khương Minh Nam 16/10/2004 273 Thanh Nhàn, P. Thanh Nhàn, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204014944 

040 Hiếu Bạch Duy Nam 22/12/2005 Lập Thành, X. Đông Xuân, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205047068 

041 Hiếu Đỗ Trung Nam 14/06/1988 Đông Quách, X. Nam Hà, H. Tiền Hải, 

T. Thái Bình 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015088002784 

042 Hiếu Nguyễn Quốc Nam 06/07/1995 1091 Đường La Thành, P. Ngọc Khánh, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X B2 010221166111 19/12/2022 A1K09/24 A1 Sát hạch H 001095012330 
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043 Hiếu Vũ Minh Nam 24/11/2002 Tổ 1, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202007259 

044 Hiếu Vũ Ngọc Nam 24/06/1990 P201 E3, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090032630 

045 Hòa Thiều Ngọc Nam 04/08/1992 Văn Trung, X. Đông Văn, H. Đông Sơn, 

T. Thanh Hóa 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038092053066 

046 Hoài Lê Thị Thu Nữ 10/05/2005 Xóm 4, X. Thượng Sơn, H. Đô Lương, 

T. Nghệ An 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040305011810 

047 Hoàn Bùi Quang Nam 07/08/2004 An Thọ, X. An Khánh, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204007887 

048 Hoàng Đinh Văn Nam 11/08/2003 Duyên Trang Đông, X. Phú Lương, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203003946 

049 Hoàng Nguyễn Minh Nam 14/07/2001 Lô Số 4, TT BVYHCT-BCA, P. 

Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201000045 

050 Hoàng Trần Anh Nam 07/03/1984 105B A2, P. Thành Công, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

X A1K04/24 A1 SH lại (L+H) 001084027701 

051 Huân Đỗ Viết Nam 27/01/1994 Thôn Giữa, X. Tốt Động, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094039035 

052 Huệ Đỗ Thị Nữ 01/03/1977 402 Đường 6 Nam Thành Công, P. Láng 

Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B1 991227004082 28/09/2022 A1K10/24 A1 Sát hạch H 034177010681 

053 Hùng Phạm Ngọc Nam 01/09/2002 TDP Liên Đình, P. Hải Bình, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202029516 

054 Hùng Phạm Vũ Nam 04/08/1971 TT BĐHC, Ngõ 5/8 Láng Hạ, P. Thành 

Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X B2 010072009302 29/01/2007 A1K09/24 A1 Sát hạch H 001071007598 

055 Hùng Triệu Việt Nam 16/12/2005 X. Hiển Khánh, H. Vụ Bản, T. Nam 

Định 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205020567 

056 Hưng Bùi Trần Tuấn Nam 29/03/2005 19B Ngách 1/152, Tổ 24, P. Nghĩa Đô, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 252205000006 

057 Hưng Bùi Vũ Nam 26/10/1995 Tổ 12, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001095025172 
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058 Hương Trịnh Hoàng Giáng Nữ 03/12/2003 55/145 Ngõ Văn Chương, P. Văn 

Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033303001828 

059 Hương Vũ Quỳnh Nữ 21/09/2000 423 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300006799 

060 Hướng Bùi Thế Nam 18/08/2003 Ngãi Cầu, X. An Khánh, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203010008 

061 Hướng Phạm Văn Nam 05/10/1984 P227 A10 TDP Số 1, P. Nghĩa Tân, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X B2 990085997590 05/03/2008 A1K09/24 A1 Sát hạch H 027084000113 

062 Hường Nguyễn Thị Thu Nữ 11/11/2002 Cao Cát, TT. Bình Mỹ, H. Bình Lục, T. 

Hà Nam 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302001330 

063 Hường Phạm Thị Thanh Nữ 12/08/2003 Nghĩa Thắng, X. Đông Hòa, TP. Thái 

Bình, T. Thái Bình 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303000468 

064 Huy Nguyễn Quang Nam 14/10/1998 Đình Tràng, X. Liên Bạt, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098016152 

065 Huy Võ Nhựt Nam 03/06/1999 6/47 Đỗ Đức Dục, P. Phú Thọ Hòa, Q. 

Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 082099000132 

066 Huyền Phạm Thị Nữ 26/03/1998 Cụm 8, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198018007 

067 Khanh Ngô Quang Nam 10/02/2004 Thổ Hà, X. Vân Hà, H. Việt Yên, T. Bắc 

Giang 

X A1K04/24 A1 SH lại (L+H) 024204006381 

068 Khánh Nông Duy Nam 18/05/2005 04/85 Đèo Giang, P. Chi Lăng, TP. Lạng 

Sơn, T. Lạng Sơn 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020205005942 

069 Khoa Nguyễn Đức Nam 21/09/2005 Hòa Lạc, X. Bình Yên, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205055217 

070 Khôi Hà Minh Nam 28/02/2003 Ô 14 TT4A, Tây Nam Linh Đàm, P. 

Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203017512 

071 Kiên Nguyễn Trung Nam 21/10/2005 Liên Phú 3, X. Thống Nhất, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 

X A1K04/24 A1 SH lại TH 017205009936 

072 Kiên Trần Trung Nam 12/03/1998 Hợp Châu, X. Nam Thịnh, H. Tiền Hải, 

T. Thái Bình 

X B1 010231083275 17/11/2023 A1K10/24 A1 Sát hạch H 034098014601 
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073 Linh Dương Văn Nam 23/05/1997 Hai Lộng, X. Bắc Lũng, H. Lục Nam, T. 

Bắc Giang 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024097009248 

074 Linh Nguyễn Mỹ Nữ 25/02/1983 76 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001183001127 

075 Linh Nguyễn Ngọc Nữ 11/12/2005 Tổ 24, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305011901 

076 Long Nguyễn Mạnh Nam 10/01/1971 K35 Tân Mai, P. Tương Mai, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X B2 010103064542 27/12/2010 A1K10/24 A1 Sát hạch H 001071010938 

077 Lương Lê Đô Nam 18/04/1976 516 Đê La Thành, P. Cát Linh, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X B2 010129022399 16/01/2012 A1K10/24 A1 Sát hạch H 019076015488 

078 Lương Vũ Đức Nam 16/09/2003 Lương Phú, X. Tây Lương, H. Tiền Hải, 

T. Thái Bình 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203003150 

079 Mai Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 15/07/2002 Phú Ngòi, X. Tiên Hiệp, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302002680 

080 Minh Bùi Quý Nam 27/08/2004 21 Đền Mẫu, P. Phạm Ngũ Lão, TP. Hải 

Dương, T. Hải Dương 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204003147 

081 Minh Mai Khải Nam 24/04/2003 209 Nhà B7, TT Nghĩa Tân, P. Nghĩa 

Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203000713 

082 Minh Nguyễn Công Nam 25/08/2003 P415 B6, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203007869 

083 Minh Nguyễn Diệu Nữ 12/12/2003 Dương Khê, X. Phương Tú, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303046052 

084 Nam Lương Vũ Nam 16/08/1998 Bản Đồng Vương, X. Đồng Vương, H. 

Yên Thế, T. Bắc Giang 
X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024098013251 

085 Nam Nguyễn Hoài Nam 02/03/1982 CH1808, Ct8d, ĐTM Dương Nội, P. 

Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X B2 010094023540 09/06/2009 A1K10/24 A1 Sát hạch H 024082000093 

086 Nam Nguyễn Thị Tuấn Nữ 02/11/1980 Tổ PD 9, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X B2 991184002707 04/12/2018 A1K09/24 A1 Sát hạch H 025180005259 

087 Nga Đào Thị Nữ 16/10/1996 Xóm 10, Phương Khê, X. Phú Phương, 

H. Ba Vì, TP. Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034196011988 
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088 Ngọc Nguyễn Bảo Nữ 20/09/2003 Cộng Hòa, X. Thanh Luông, H. Điện 

Biên, T. Điện Biên 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011303003812 

089 Ngọc Nguyễn Thị Hồng Nữ 19/11/2003 Hào Lương, TT. Lam Sơn, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303020255 

090 Nguyên Lê Thị Thảo Nữ 14/06/2005 Khu 5, X. ấm Hạ, H. Hạ Hòa, T. Phú 

Thọ 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305012290 

091 Nguyện Đặng Xuân Nam 22/04/2001 23 Ngách 406/63 Âu Cơ, P. Nhật Tân, 

Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K01/24 A1 SH lại TH 001201031547 

092 Nhân Nguyễn Hồng Nam 08/11/2002 Thọ Trại, X. Tân Khánh, H. Vụ Bản, T. 

Nam Định 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202004260 

093 Nhật Bùi Long Nam 31/08/2001 Trung Thành, X. Lương Sơn, H. 

Thường Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038201002161 

094 Nhiên Nguyễn Văn Nam 19/04/1978 Tổ DP 9, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X B2 990061992070 27/05/2006 A1K09/24 A1 Sát hạch H 024078000463 

095 Nhiên Phạm Văn Nam 09/07/2001 Hòa Thái Thịnh, X. Tràng An, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035201005596 

096 Nhung Vũ Thị Hồng Nữ 20/09/2003 Bương Hạ Đông, X. Quỳnh Ngọc, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303011808 

097 Oanh Nguyễn Thị Nữ 16/07/1999 Khu Xóm Mới, X. Phượng Vĩ, H. Cẩm 

Khê, T. Phú Thọ 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025199003977 

098 Phi Nguyễn Hoàng Nam 06/01/2004 Số 4 Ngách 9/31 Đào Tấn, P. Ngọc 

Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K08/24 A1 SH lại TH 001204000016 

099 Phong Vũ Quốc Nam 11/02/1998 TT. Cổ Lễ, H. Trực Ninh, T. Nam Định X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036098003347 

100 Phú Vương Trí Nam 07/08/2005 P514 C5 90 Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhàn, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205012307 

101 Phúc Hoàng Bảo Nam 22/09/2003 TT Cty Dược Liệu, Tổ 45, P. Định 

Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203016876 

102 Phước Nguyễn Đăng Nam 07/04/2000 Đình Phùng, X. Minh Tân, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034200010117 
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103 Quân Nguyễn Đình Nam 18/01/1963 Xóm 4, X. Đông La, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 

X B2 010161063572 03/08/2016 A1K10/24 A1 Sát hạch H 001063040042 

104 Quân Nguyễn Thành Nam 14/05/1997 Khu 1, X. Phượng Vĩ, H. Cẩm Khê, T. 

Phú Thọ 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 132297760 

105 Quang Đoàn Văn Nam 26/10/1985 Thôn Đìa, X. Nam Hồng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001085012228 

106 Quang Nguyễn Minh Nam 15/04/2001 Khu 9, X. Vô Tranh, H. Hạ Hòa, T. Phú 

Thọ 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025201003559 

107 Quỳnh Nguyễn Thị Thu Nữ 25/12/1995 Xóm 4 Đông Lao, X. Đông La, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001195029644 

108 Son Khuất Thị Nữ 19/09/2002 Thanh Câu, X. Lại Thượng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302032744 

109 Sơn Cấn Văn Nam 10/06/1995 Thôn 1, X. Phụng Thượng, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X B2 010138014783 12/11/2013 A1K10/24 A1 Sát hạch H 001095044486 

110 Sy Lê Viết Nam 05/06/1990 Đồng Dâu, X. Tốt Động, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090019438 

111 Tài Trịnh Bảo Nam 11/06/1977 Đông Thịnh 7, P. Mỹ Phước, TP. Long 

Xuyên, T. An Giang 

X C 890072001773 29/09/2007 A1K03/24 A1 SH lại TH 089077003082 

112 Thái Nguyễn Quang Nam 05/04/2005 An Cúc Tây, X. Thụy Việt, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205010349 

113 Thái Nguyễn Quốc Nam 18/01/2003 9 Ngách 127/31 Văn Cao, P. Liễu Giai, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X B2 010244001457 08/01/2024 A1K10/24 A1 Sát hạch H 052203000013 

114 Thắm Nguyễn Thị Hồng Nữ 29/08/2005 Yên Cư 2, X. Khánh Cư, H. Yên 

Khánh, T. Ninh Bình 
X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305003069 

115 Thắng Nguyễn Văn Nam 27/02/1998 X. Kim Quan, H. Thạch Thất, TP. Hà 

Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017520084 

116 Thanh Trịnh Xuân Nam 10/10/2003 X. Yên Ninh, H. Yên Định, T. Thanh 

Hóa 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203019203 

117 Thành Đoàn Văn Nam 20/04/1994 Đặng Giang, X. Hòa Phú, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094008864 

118 Thành Trần Phan Phú Nam 02/11/2005 Tổ DP 2, Hưng Trí, P. Sông Trí, TX. Kỳ 

Anh, T. Hà Tĩnh 
X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042205013891 
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119 Thảo Lê Phương Nữ 08/05/2004 Tổ 10, P. Nông Tiến, TP. Tuyên Quang, 

T. Tuyên Quang 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008304006998 

120 Thảo Lê Phương Nữ 31/07/1999 TT TH CSND 1, P. Thanh Xuân Bắc, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X B1 011221092563 09/11/2022 A1K10/24 A1 Sát hạch H 001199030265 

121 Thảo Nguyễn Thị Phương Nữ 04/08/2003 Ngã Ba, X. Mường Kim, H. Than Uyên, 

T. Lai Châu 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012303000670 

122 Thế Lương Văn Nam 02/11/1994 Xóm 9 Thôn 4, X. Thạch Thán, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094034356 

123 Thiết Nguyễn Phan Nam 05/01/1997 Xóm 4, X. Nghi Thịnh, H. Nghi Lộc, T. 

Nghệ An 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040097023342 

124 Thư Vũ Thị Anh Nữ 06/10/2003 Khu Nguyên Khê, TT. Cẩm Giang, H. 

Cẩm Giàng, T. Hải Dương 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303004334 

125 Thưởng Nguyễn Văn Nam 28/02/1995 Tổ 12, P. Dữu Lâu, TP. Việt Trì, T. Phú 

Thọ 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025095005720 

126 Thúy Lê Thị Nữ 15/12/2003 Thôn 5, X. Vân Sơn, H. Triệu Sơn, T. 

Thanh Hóa 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303025255 

127 Toàn Nguyễn Khánh Nam 27/10/2004 172 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204033805 

128 Toản Vũ Văn Nam 03/06/1992 Khu 5, P. Hải Yên, TP. Móng Cái, T. 

Quảng Ninh 

X C 220161000721 11/01/2016 A1K09/24 A1 Sát hạch H 038092051711 

129 Tôn Tạ Văn Nam 12/06/1984 Tổ 11, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X B2 010138032152 13/06/2013 A1K09/24 A1 Sát hạch H 027084000645 

130 Trang Ngô Huyền Nữ 20/12/2005 Khu 18, X. Hương Nha, H. Tam Nông, 

T. Phú Thọ 
X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305009416 

131 Trang Vũ Thùy Nữ 28/01/2004 Tổ 1, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304013648 

132 Trí Nông Minh Nam 01/08/2005 Phố Chinh, X. Vinh Quang, H. Chiêm 

Hóa, T. Tuyên Quang 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008205008718 

133 Triệu Nguyễn Văn Nam 16/10/2005 Xóm 1 Đồng Lư, X. Đồng Quang, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K07/24 A1 SH lại (L+H) 001205038060 
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134 Trịnh Phạm Văn Nam 01/06/1976 Đội 3, X. Nghĩa Đồng, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 
X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036076003041 

135 Trung Khuất Nhật Nam 10/11/2005 Ổ Thôn, X. Thọ Lộc, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X B2 010242006487 24/01/2024 A1K10/24 A1 Sát hạch H 001205018763 

136 Trung Nguyễn Đức Nam 04/01/1991 Khu 7, TT. Gia Lộc, H. Gia Lộc, T. Hải 

Dương 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030091006379 

137 Tú Đặng Cẩm Nữ 21/12/1998 92 Nguyễn Lương Bằng, P. Nam Đồng, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 00119803116 

138 Tú Đào Anh Nam 22/05/2001 Cao Duệ, X. Nhật Tân, H. Gia Lộc, T. 

Hải Dương 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030201002681 

139 Tú Nguyễn Anh Nam 30/08/1979 966 Đường La Thành, P. Ngọc Khánh, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X B2 010018004543 06/03/2001 A1K10/24 A1 Sát hạch H 001079044513 

140 Tú Nguyễn Quang Nam 10/12/1986 423 Tổ 15, P. Hoàng Văn Thụ, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X B2 010182095864 20/10/2018 A1K10/24 A1 Sát hạch H 036086027559 

141 Tuân Lê Văn Nam 22/12/2002 Tổ 6 Khu 2, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022202006842 

142 Tuấn Nguyễn Anh Nam 15/11/1997 Cổ Rùa, X. Phú Mãn, H. Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097042427 

143 Tuấn Phạm Minh Nam 05/07/1990 Tổ 2, Cụm 2, P. Khương Đình, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X B2 010202124444 01/12/2020 A1K09/24 A1 Sát hạch H 001090009768 

144 Tùng Nguyễn Duy Nam 15/03/1991 13/113 Bạch Đằng, P. Chương Dương, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001091042495 

145 Tuyết Trần Thị Nữ 20/08/2003 Thôn Kim 1, X. Phượng Sơn, H. Lục 

Ngạn, T. Bắc Giang 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303009314 

146 Uyên Huỳnh Nguyễn Dy Nữ 10/12/2005 170/17 Sơn Tây, P. Kim Mã, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 054305002911 

147 Văn Nguyễn Trọng Nam 07/11/1998 Đội 2 Sơn Trung, X. Yên Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X B2 010206046148 09/06/2020 A1K10/24 A1 Sát hạch H 001098039650 

148 Việt Nguyễn Minh Nam 19/08/2002 7 Nguyên Hồng, P. Lam Sơn, Q. Lê 

Chân, TP. Hải Phòng 

X B2 010210062558 26/10/2021 A1K10/24 A1 Sát hạch H 031202005469 

149 Vinh Nguyễn Văn Nam 21/06/2001 Xóm 17, X. Giao An, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 

X A1K09/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201011870 
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150 Vy Nguyễn Thảo Nữ 31/03/2000 64 Nguyễn Lương Bằng, P. Nam Đồng, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300039691 
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